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A.LÝ THUYẾT:

I. Đại số:

1. Xét dấu nhị thức ,tam thức bậc hai. Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, bất phương trình có chứa căn, trị tuyệt đối. 

2. Biểu diễn miền nghiệm của  hệ bất  phương trình bậc nhất hai ẩn.

3. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác.

4. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay  chứng minh các đẳng thức lượng giác.

II. Hình học:

1. Viết phương trình đường thẳng (tham số ,tổng quát, chính tắc). 

2. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng .

3. Tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

4. Viết phương trình đường tròn. Xác định các yếu tố hình học của đường tròn.Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

5. Ôn lại các công thức để giải tam giác.

B. BÀI TẬP

Phần I. TNKQ:

 I. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
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 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
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 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
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Câu 3: Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
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 là nghiệm của bất phương trình 
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 khi và chỉ khi
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Câu 5: 
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 là nghiệm của bất phương trình 
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khi và chỉ khi
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Câu 6: Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 
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Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình  
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Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11: Tập xác định của hàm số 
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Câu 12: Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Tập xác định của hàm số 
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Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image75.wmf]11

xx

-<+

 là:

A. 
[image: image76.wmf](

)

0;1


B. 
[image: image77.wmf](

)

1;

+¥


C. 
[image: image78.wmf](

)

0;

+¥


D. 
[image: image79.wmf][

)

0;

+¥


Câu 17: Hai đẳng thức 
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 cùng xảy ra khi và chỉ khi
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Câu 18: Phương trình  
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Câu 19: Phương trình 
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 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
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Câu 20: Phương trình 
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 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
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II. DẤU TAM THỨC BẬC HAI VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

 Câu 1:Dấu của tam thức bậc hai f(x)= -x2+5x-6 được xác định như sau:

   A.  f(x) <0 khi 2<x<3 và f(x) >0 khi x<2 hoặc x>3

   B.  f(x) <0 khi -3<x<-2 và f(x) >0 khi x<-3 hoặc x>-2

   C. f(x) >0 khi 2<x<3 và f(x) <0 khi x<2 hoặc x>3

   D. f(x) >0 khi -3<x<-2 và f(x) <0 khi x<-3 hoặc x>-2

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng với tam thức bậc hai
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   A.  f(x) <0 với mọi 
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Câu 3: Cho tam thức bậc hai 
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   A. f(x) <0 với mọi 
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  D. f(x) >0 với mọi 
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 Câu 4: Cho biểu thức  
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 ,ta có:

  A. f(x) >0 khi -7<x<-1 hoặc 1<x<3          B. f(x) >0 khi x<-7hoặc -1<x<1 hoặc x>3  

  C. f(x) >0 khi -1<x<0 hoặc x>1                D. f(x) >0 khi x>-1  

Câu 5: Cho biểu thức 
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   A. f(x) <0 khi 
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 Câu 6: Cho biểu thức 
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      A. f(x) >0 khi 
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     B. f(x) >0 khi 
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      C.   f(x) <0 khi 
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      D. f(x) >0 khi 
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Câu 7:Tập nghiệm của bất phương trình:  x2 – 2x + 3 > 0 là:
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Câu 8: Tập nghiệm của bất phương  trình: x2 + 9 > 6x  là:
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Câu 9:  x = –3 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây?


A. (x+3)(x+2) > 0

B.  (x+3)2(x+2)( 0 



C.  x+
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Câu 10: Nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình 
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 C.  [2;3]                   D.  (–(;1) ( [2;3]

Câu 12: Cho bất phương rtình : x2 –6 x + 8 ≤ 0 . Tập nghiệm của bất phương trình là:  


A. [2,3]
B.  ( – ∞ , 2 ] 
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Câu 13: Cho bất phương trình : x2 –8 x + 7 ≥ 0 . Trong các tập hợp sau đây, tập nào có 
chứa phần tử không phải là nghiệm của bất phương trình.


A. ( – ∞ , 0 ] 
B. [ 8 , + ∞ ) 
                               C. ( – ∞ , 1 ] 
        D.  [ 6 , + ∞ ) 

Câu 14: Nghiệm của bất phương trình 
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Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 16: Nghiệm của bất phương trình 
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Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 18: Nghiệm của bất phương trình 
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Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình  x(x2 – 1) ( 0 là:


A. (–(; –1) ( [1; + ()
B. [-1;1] 
C. (–(; –1] ( [0;1)        D. [-1;0] ( [1; + ()

Câu 20: Nghiệm của bất phương trình 
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A. x < 3 hay x > 5

B. x < –5 hay x > –3 


C. 
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Câu 21. Biểu thức 
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 luôn nhận giá trị dương với mọi x khi và chỉ khi:
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B. m < - 4 hoặc m > 0

C. – 4 < m < 0


D. m < 0 hoặc m > 4

Câu 22. Phương trình 
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 có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi:

A. m < - 1 hoặc 
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B. m < - 1 hoặc 
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Câu 23. Phương trình 
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Câu 24. Phương trình 
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 có nghiệm khi và chỉ khi:
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Câu 25. Phương trình 
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 có nghiệm khi và chỉ khi

A. m < 0 hoặc 
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B. m < 0 hoặc 
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Câu 26. Phương trình 
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 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi:

A. m < - 2

B. – 3 < m < 2


C. m > - 2

D. – 2 < m < 3

Câu 27. Phương trình 
[image: image184.wmf]2

x4mxm30
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 vô nghiệm khi và chỉ khi

A. m < 1

B. 
[image: image185.wmf]3
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C. 
[image: image186.wmf]3
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D. 
[image: image188.wmf]3
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Câu 28. Phương trình 
[image: image189.wmf]2
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 có nghiệm khi và chỉ khi

A. m > 1

B. – 3 < m < 1


C. 
[image: image190.wmf]m3
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[image: image191.wmf]m1
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D. 
[image: image192.wmf]3m1
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Câu 29. Phương trình 
[image: image193.wmf]22
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 có hai nghiệm đối nhau khi và chỉ khi

A. m = 2

B. – 3 < m < 2


C. m < -2 hoặc m > 3


D. – 2 < m < 3

Câu 30. Hai phương trình 
[image: image194.wmf]2
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 và 
[image: image195.wmf]2

x(m1)x10
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 cùng vô nghiệm khi và chỉ khi:

A. 0 < m < 1

B. 
[image: image196.wmf]3
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C. 
[image: image197.wmf]3
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D. 
[image: image198.wmf]5
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III. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC

Câu 1: Trên đường tròn lượng giác gốc 
[image: image199.wmf]A

 cho các cung có số đo:

I.
[image: image200.wmf]4

p

                             II.
[image: image201.wmf]7

4
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III.
[image: image202.wmf]13

4

p

 

IV.
[image: image203.wmf]71

4

p
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Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

A. Chỉ I và II
B. Chỉ I, II và III
C. Chỉ II,III và IV
D. Chỉ I, II và IV

Câu 2: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 
[image: image204.wmf]0
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 là :
A. 
[image: image205.wmf]5
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p

.
B. 
[image: image206.wmf]5
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.
C. 
[image: image207.wmf]2
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p

.
D. 
[image: image208.wmf]3

p

.

Câu 3: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 
[image: image209.wmf]6,5
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 (lấy 
[image: image210.wmf]3,1416
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A. 
[image: image211.wmf]22054

cm


B. 
[image: image212.wmf]22043

cm


C. 
[image: image213.wmf]22055

cm


D. 
[image: image214.wmf]22042

cm


Câu 4: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm:

A. 0,5.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 5: Góc có số đo 
[image: image215.wmf]3
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 được đổi sang số đo độ là :

A. 330 45'
B. - 29030'
C. -33045'
D. -32055'

Câu 6: Số đo radian của góc 
[image: image216.wmf]0
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là :
A. 
[image: image217.wmf]6

p

.
B. 
[image: image218.wmf]4

p

.
C. 
[image: image219.wmf]3
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.
D. 
[image: image220.wmf]2
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Câu 7: Cho hai góc lượng giác có sđ 
[image: image221.wmf](
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[image: image222.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image223.wmf]Ou

 và 
[image: image224.wmf]Ov

 trùng nhau.
B. 
[image: image225.wmf]Ou

 và 
[image: image226.wmf]Ov

 đối nhau.

C. 
[image: image227.wmf]Ou

 và 
[image: image228.wmf]Ov

 vuông góc.
D. Tạo với nhau một góc 
[image: image229.wmf]4
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 .

Câu 8: Số đo độ của góc 
[image: image230.wmf]4
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 là :

A. 
[image: image231.wmf]0
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.
B. 
[image: image232.wmf]0
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.
C. 
[image: image233.wmf]0
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.
D. 
[image: image234.wmf]0
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Câu 9: Số đo radian của góc 
[image: image235.wmf]0
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là :
A. 
[image: image236.wmf]p

.
B. 
[image: image237.wmf]3

2

p

.
C. 
[image: image238.wmf]3
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D. 
[image: image239.wmf]5
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Câu 10: Góc 
[image: image240.wmf]0
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 bằng (với 
[image: image241.wmf]3,1416
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A. 
[image: image242.wmf]1,114
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B. 
[image: image243.wmf]1,107
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C. 
[image: image244.wmf]1,108
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D. 
[image: image245.wmf]1,113
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Câu 11: Cung tròn bán kính bằng 
[image: image246.wmf]8,43
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 có số đo 
[image: image247.wmf]3,85
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 có độ dài là:

A. 
[image: image248.wmf]32,46
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B. 
[image: image249.wmf]32,45
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C. 
[image: image250.wmf]32,47
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D. 
[image: image251.wmf]32,5
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Câu 12: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 
[image: image252.wmf]10,57

cm

 và kim phút dài 
[image: image253.wmf]13,34

cm

.Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là:

A. 
[image: image254.wmf]2,77
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.
B. 
[image: image255.wmf]2,78
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.
C. 
[image: image256.wmf]2,76
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.
D. 
[image: image257.wmf]2,8
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Câu 13: Góc 
[image: image258.wmf]5
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 bằng:

A. 
[image: image259.wmf]0
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B. 
[image: image260.wmf]0
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C. 
[image: image261.wmf]0

11250'


D. 
[image: image262.wmf]0
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Câu 14: Sau khoảng thời gian từ 
[image: image263.wmf]0

 giờ đến 
[image: image264.wmf]3

 giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng:

A. 
[image: image265.wmf]0

12960.


B. 
[image: image266.wmf]0

32400.


C. 
[image: image267.wmf]0

324000.


D. 
[image: image268.wmf]0

64800.


Câu 15: Góc có số đo 1200  được đổi sang số đo rad là :

A. 
[image: image269.wmf]p

120


B. 
[image: image270.wmf]3
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C. 
[image: image271.wmf]12
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D. 
[image: image272.wmf]2
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Câu 16: Có bao nhiêu điểm 
[image: image273.wmf]M

 trên đường tròn định hướng gốc 
[image: image274.wmf]A

 thoả mãn sđ
[image: image275.wmf]¼
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C. 3
D. 12

IV. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – GTLG CỦA CÁC CUNG LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT

Câu 17: Biểu thức 
[image: image276.wmf]22222
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 không phụ thuộc vào 
[image: image277.wmf]x

 và có giá trị bằng :

A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 18: Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. 
[image: image278.wmf]cos9030cos100.
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B. 
[image: image279.wmf]90150
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C. 
[image: image280.wmf]sin9015sin9030.
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D. 
[image: image281.wmf]90159030
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Câu 19: Giá trị của 
[image: image282.wmf]20202020202020

cos15cos25cos35cos45cos105cos115cos125
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A. 
[image: image283.wmf]4.
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D. 
[image: image286.wmf]2
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Câu 20: Cho 
[image: image287.wmf]tancot
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 Tính giá trị biểu thức 
[image: image288.wmf]33
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 21: Cho 
[image: image293.wmf]22

cos

523

æö

=-<<

ç÷

èø

pp

aa

. Khi đó 
[image: image294.wmf]tan
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 bằng:

A. 
[image: image295.wmf]21
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B. 
[image: image296.wmf]21
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C. 
[image: image297.wmf]21

5

-


D. 
[image: image298.wmf]21
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Câu 22: Cho 
[image: image299.wmf]5

sincos
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. Khi đó 
[image: image300.wmf]sin.cos
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 có giá trị bằng :

A. 
[image: image301.wmf]1


B. 
[image: image302.wmf]9
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C. 
[image: image303.wmf]3
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D. 
[image: image304.wmf]5
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Câu 23: Nếu 
[image: image305.wmf]1
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 và 
[image: image306.wmf]00
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 thì 
[image: image307.wmf]tan=
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 với cặp số nguyên (p, q) là:

A. (–4; 7)
B. (4; 7)
C. (8; 14)
D. (8; 7)

Câu 24: Tính giá trị của
[image: image308.wmf]2222
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A. 
[image: image309.wmf]3


B. 
[image: image310.wmf]2


C. 
[image: image311.wmf]0


D. 
[image: image312.wmf]1


Câu 25: Biểu thức 
[image: image313.wmf]00000
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 có giá trị bằng :

A. 
[image: image314.wmf]=
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B. 
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[image: image316.wmf]2
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D. 
[image: image317.wmf]2
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Câu 26: Kết quả rút gọn của biểu thức 
[image: image318.wmf]aa
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A. 2
B. 1 + tan(
C. 
[image: image319.wmf]2
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D. 
[image: image320.wmf]2
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Câu 27: Tính 
[image: image321.wmf]29
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A. 
[image: image322.wmf]0


B. 
[image: image323.wmf]1


C. 
[image: image324.wmf]1
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D. 
[image: image325.wmf]2
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Câu 28: Cho 
[image: image326.wmf]cot3
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. Khi đó 
[image: image327.wmf]33
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 có giá trị bằng :

A. 
[image: image328.wmf]1
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B. 
[image: image329.wmf]5
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C. 
[image: image330.wmf]3
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.
D. 
[image: image331.wmf]1
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Câu 29: Biểu thức 
[image: image332.wmf]3
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 có biểu thức rút gọn là:

A. 
[image: image333.wmf]2sin
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B. 
[image: image334.wmf]=-
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C. 
[image: image335.wmf]=
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Câu 30:  Biểu thức
[image: image337.wmf]86242222
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 được rút gọn thành :

A. 
[image: image338.wmf]4
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B. 1.
C. 
[image: image339.wmf]4

cos

x

.
D. 2.

Câu 31: Giá trị của biểu thức 
[image: image340.wmf]0000

tan20tan403tan20.tan40
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 bằng

A. 
[image: image341.wmf]3
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B. 
[image: image342.wmf]3
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C. 
[image: image343.wmf]3
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D. 
[image: image344.wmf]3
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Câu 32: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?

A. 
[image: image345.wmf]tan45tan60.
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B. 
[image: image346.wmf]4545
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C. 
[image: image347.wmf]sin60sin80.
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D. 
[image: image348.wmf]cos35cos10.
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Câu 33: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?

A. 
[image: image349.wmf]3
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[image: image350.wmf]1503
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[image: image351.wmf]1
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Câu 34: Tính 
[image: image353.wmf]0000
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B. 
[image: image355.wmf]2
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D. 
[image: image357.wmf]1
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Câu 35: Giả sử
[image: image358.wmf]11
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. Khi đó n có giá trị bằng:

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 36: Để tính cos1200, một học sinh làm như sau:

(I) sin1200 =
[image: image359.wmf]3
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(II) cos21200 = 1 – sin21200
    (III) cos21200 =
[image: image360.wmf]1

4



(IV) cos1200=
[image: image361.wmf]1

2


Lập luận trên sai ở bước nào?
A. (I)
B. (II)
C. (III)
D. (IV)
Câu 37: Biểu thức thu gọn của biểu thức 
[image: image362.wmf]2
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[image: image363.wmf]cos
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B. 
[image: image364.wmf]sin
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C. 
[image: image365.wmf]2cos
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D. 
[image: image366.wmf]2sin
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Câu 38: Cho 
[image: image367.wmf]tancot

aa

+=

m

 với 
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Câu 39: Cho điểm 
[image: image374.wmf]M

 trên đường tròn lượng giác gốc 
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[image: image381.wmf]1
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Câu 40: Tính giá trị biểu thức
[image: image383.wmf]2222
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D. 
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Câu 41: Biểu thức 
[image: image388.wmf]202020
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 có giá trị bằng :
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Câu 42: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho sđ
[image: image393.wmf]2,
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 . Xác định vị trí của 
[image: image394.wmf]M
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B. 
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C. 
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 thuộc góc phần tư thứ II
D. 
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 thuộc góc phần tư thứ I hoặc thứ IV

Câu 43: Cho 
[image: image400.wmf]sincos
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[image: image401.wmf]sin.

=

Mxcosx

:

A. 
[image: image402.wmf]2

1

-

m


B. 
[image: image403.wmf]2

1

2

-

m


C. 
[image: image404.wmf]2

1

2

+

m


D. 
[image: image405.wmf]2

1

+

m


Câu 44: Biểu thức 
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 có giá trị bằng :
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Câu 45: Cho 
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 thì 
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 có giá trị bằng :
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Câu 46: Giá trị của biểu thức S = 3 – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 bằng:

A. 
[image: image417.wmf]1
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Câu 47: 
[image: image419.wmf]3
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Câu 48: Cho 
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Câu 49: Cho 
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Câu 50: Giả sử 
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 có giá trị bằng :

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 51: Tính 
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Câu 52: Rút gọn biểu thức 
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Câu 53: Cho hai góc nhọn 
[image: image449.wmf]a

 và 
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. Khẳng định nào sau đây là sai?
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Câu 54: Cho 
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 là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 55: Cho 
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Câu 56: Rút gọn biểu thức sau 
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Câu 57: Cho 
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 với 
[image: image473.wmf]2

p

ap

<<

.   Tính giá trị của biểu thức : 
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Câu 58: Cho 
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Câu 59: Cho 
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, khẳng định nào sau đây là đúng ?
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Câu 60: Đơn giản biểu thức 
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V. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Câu 61: Giả sử 
[image: image493.wmf]tan .tan  tan   
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 được rút gọn thành 
[image: image494.wmf] tan 
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. Khi đó n bằng :

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 62: Nếu sinx = 3cosx thì sinx.cosx bằng:

A. 
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Câu 63: Giá trị của biểu thức 
[image: image499.wmf]000000

tan110.tan340sin160.cos110sin250.cos340

++

 bằng
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Câu64: Cho 
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Câu 65: Biết 
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 , với mọi x để các biểu thức có nghĩa. Lúc đó giá trị của k là:

A. 
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Câu 66: Nếu 
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Câu 67: Nếu a = 200 và b = 250 thì giá trị của (1+tana)(1+tanb) là:

A. 
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B. 2
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Câu 68: Tính 
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Câu 69: Giá trị của 
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 bằng bao nhiêu khi 
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Câu 70:Giá trị của biểu thức [image: image536.wmf]00
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Câu 71: Biểu thức tan300 + tan400 + tan500 + tan600 bằng:
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Câu 72: Nếu ( là góc nhọn và sin2( = a thì sin( + cos(  bằng:
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Câu 73: Giá trị biểu thức 
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0000

cos80cos20

sin40.cos10sin10.cos40

-

+

 bằng
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Câu 74: Giá trị biểu thức 
[image: image551.wmf]sincossincos

15101015

22

coscossinsin

15555

pppp

pppp

+

-

 bằng:
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VI. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC

Câu 1: Tam giác ABC có 
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. Độ dài cạnh a là:

A. 
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D. 
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Câu 2: Tam giác ABC có 
[image: image559.wmf]µ
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. Độ dài cạnh c là:

A. 1
B. 3
C. 
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Câu 3: Tam giác ABC có 
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. Khi đó 
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Câu 4: Tam giác ABC có các cạnh thỏa mãn hệ thức 
[image: image568.wmf](
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. Khi đó số đo góc C là:

A. 
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Câu 5: Tam giác ABC có 
[image: image573.wmf]µ
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. Hỏi độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?

A. 
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B. 
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Câu 6: Cho tam giác ABC có 
[image: image577.wmf]µ
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. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

A. 5
B. 10
C. 
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D. 
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Câu 7: Tam giác ABC có 
[image: image580.wmf]22,23,2
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. Độ dài trung tuyến 
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bằng:

A. 2
B. 3
C. 
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D. 5

Câu 8: Tam giác ABC có 
[image: image583.wmf]10,6,8
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. Độ dài trung tuyến AM bằng:

A. 25
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 9: Tam giác ABC vuông cân tại A, 
[image: image584.wmf]2
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. Đường trung tuyến CM có độ dài là:

A. 
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Câu 10: Tam giác ABC vuông tại A có 
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. Bán kính đường tròn nội tiếp 
[image: image590.wmf]ABC
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bằng:

A. 2
B. 
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C. 4
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Câu 11: Tam giác ABC vuông cân tại A có 
[image: image592.wmf]2
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. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

A. 
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Câu 12: Tam giác đều cạnh bằng 
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 có bán kính đường tròn ngoại tiếp là:
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Câu 13: Tam giác đều cạnh bằng 
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 có bán kính đường tròn nội tiếp là:
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Câu 14: Tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn bán kính 
[image: image607.wmf]8
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có diện tích là:

A. 26
B. 
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Câu 15: Tam giác ABC có ba cạnh là 5, 12, 13 có diện tích là

A. 30
B. 
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C. 
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Câu 16: Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 8, 10. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

A. 
[image: image612.wmf]3


B. 4
C. 2
D. 1

Câu 17: Cho tam giác ABC có 
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. Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi góc C bằng:

A. 
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Câu 18: Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh AB, BC lên hai lần và giữ nguyên độ lớn của góc B thì diện tích tam giác mới là:

A. 
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Câu 19: Diện tích hình bình hành ABCD có 
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Câu 20: Cho 
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, gọi A, B lần lượt nằm trên Ox, Oy sao cho 
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. Độ dài lớn nhất của đoạn OB là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

VII. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Câu 1: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến ?

         A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số.

Câu 2: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương ?
          A. 1
B. 2
C. 3
D. Vô số
Câu 3: Cho phương trình: 
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. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là 
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B. 
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 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục 
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 .

C. 
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 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục 
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D. Điểm 
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thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi 
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Câu 4: Mệnh đề nào sau đây sai? Đường thẳng (d) được xác định khi biết.

A. Một vecto pháp tuyến hoặc một vec tơ chỉ phương.

B. Hệ số góc và một điểm thuộc đường thẳng.

C. Một điểm thuộc (d) và biết (d) song song với một đường thẳng cho trước.

D. Hai điểm phân biệt thuộc (d).

Câu 5: Cho tam giác ABC. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

A.
[image: image638.wmf]BC
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 là một vecto pháp tuyến của đường cao AH.

B. 
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 là một vecto chỉ phương của đường thẳng BC.

C. Các đường thẳng AB, BC, CA đều có hệ số góc.

D. Đường trung trực của AB có 
[image: image640.wmf]AB
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 là vecto pháp tuyến.

Câu 6: Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến 
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. Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. 
[image: image642.wmf](

)

1

;

uba

=-

r

 là vecto chỉ phương của (d).

B. 
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 là vecto chỉ phương của (d).
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 là vecto pháp tuyến của (d).

D. (d) có hệ số góc 
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Câu 7: Cho đường thẳng (d): 
[image: image646.wmf]2340
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. Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của (d)?

A.
[image: image647.wmf] 
[image: image648.wmf](

)

1

3;2

n

=

ur

 
B. 
[image: image649.wmf](

)

2

4;6

n

=--

uur



C. 
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 Câu 8: Đường thẳng d: 
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Câu 9: Cho đường thẳng (d): 
[image: image657.wmf]37150

xy

-+=

. Mệnh đề nào sau đây sai ? 

A. 
[image: image658.wmf](

)

7;3

u

=

r

là vecto chỉ phương của (d). 
B. (d) có hệ số góc 
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D. (d) đi qua hai điểm
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Câu 10. Đường thẳng 
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Câu 11. Cho đường thẳng 
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Câu 12. Biết đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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. Khi đó hệ số góc của 
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Câu 13: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.

A. (0 ; (1)
B. (1 ; 1).
C. (0 ; 1)
D. (1 ; 0)

Câu 14: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Ox.

A. (0 ; 1)
B. (1 ; 0)
C. (1 ; 1).
D. ((1 ; 0)

Câu 15: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy.

A. (0 ; 1)
B. (1 ; 1).
C. (1 ; (1)
D. (1 ; 0)

Câu 16: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục Oy.

A. (1 ; 1).
B. (1 ; 0)
C. (0 ; 1)
D. ((1 ; 0)
Câu 17: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và điểm M (a ; b) (với a, b khác không).

A. (1 ; 0)
B. ((a ; b)
C. (b ; (a).
D. (a ; b)

Câu 18: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(a ; b).

A. (0 ; a + b).
B. (a ; b)
C. (a ; (b)
D. ((a ; b)

Câu 19: Tìm vectơ pháp tuyến của đường phân giác của góc xOy.

A. (1 ; 0)
B. (0 ; 1)
C. ((1 ; 1)
D. (1 ; 1).

Câu 20: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b)

A. (b ; (a)
B. ((b ; a)
C. (b ; a)
D. (a ; b).

Câu 21: Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt A(a ; 0) và B(0 ; b).

A. (a ; (b)
B. (b ; a)
C. (a ; b)
D. ((b ; a).

 Câu 22: Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)

A. (4 ; 2)
B. (1 ; 2).
C. ((1 ; 2)
D. (2 ; (1)

Câu 23: Phương trình tham số của đường thẳng ( : [image: image683.wmf]26230
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Câu 24: Đường thẳng đi qua A( -1 ; 2 ) , nhận 
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  làm véctơ pháp tuyến có phương trình là :

A. x – 2y – 4 = 0
B. x + y + 4 = 0
C. – x + 2y – 4 = 0
D. x – 2y + 5 = 0

Câu 25. Đường thẳng 
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 là vec tơ chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 26: Cho đường thẳng (d) đi qua điểm 
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Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của (d)?


[image: image699.wmf] A.
[image: image700.wmf]1

32.

xt

yt

=-

ì

í

=+

î

 
B.
[image: image701.wmf]13

.

12

xy

--

=

-

 
C.
[image: image702.wmf]250.

xy

+-=

 
D.
[image: image703.wmf]25.

yx

=--


Câu 27. Phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 28: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.

A. 4x + 5y ( 17 = 0
B. 4x + 5y + 17 = 0
C. 4x ( 5y + 17 = 0D. 4x ( 5y ( 17 = 0.

Câu 29: Cho đường thẳng (d): 
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Câu 30: Mệnh đề nào sau đây đúng? Đường thẳng (d): 
[image: image717.wmf]250

xy

-+=

:

A. Đi qua 
[image: image718.wmf](

)

1;2

A

-

.



B.Có phương trình tham số:
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C. (d) có hệ số góc 
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Câu 31: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.

A. x + 15 = 0
B. 6x ( 15y  = 0
C. x (15 = 0
D. x ( y ( 9 = 0.

Câu 32: Cho đường thẳng d có phương trình tham số
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. Phương trình tổng quát của d là

A. x + 2y – 2 = 0
B. x + 2y + 2 = 0
C. 2x + y + 1 = 0
D. 2x + y – 1 = 0

Câu 33 Phương trình tham số của đường thẳng (: 
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Câu 34: Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.

A. x + y ( 17 = 0
B. y ( 14 = 0.
C. y + 14  = 0
D. x (3 = 0

Câu 35: Cho hai điểm 
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Câu 36: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm 
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    D.Một phương trình khác. 

Câu 37: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7).
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Câu 38: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5).
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Câu 39: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)

A. 3x ( y + 6 = 0
B. 3x + y ( 8 = 0
C. (x + 3y + 6 = 0
D. 3x ( y + 10 = 0

Câu 40: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (7) và B(1 ; (7)

A. x + y + 4  = 0
B. y ( 7 = 0
C. x + y + 6 = 0
D. y + 7  = 0

Câu 41: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2).

A. 
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Câu 42: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B((6 ; 2)

A. x + y ( 2  = 0
B. x + 3y  = 0
C. 3x ( y = 0
D. 3x ( y + 10 = 0

Câu 42: Viết phương trình tổng quát của đ. thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; (3)

A. 3x + y = 0.
B. x ( 3y  = 0
C. 3x + y + 1 = 0
D. 3x ( y = 0

Câu 44: Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm O(0 ; 0) và M(1 ; (3).
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Câu 45: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5).
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Câu 46: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(0 ; (5) và B(3 ; 0)
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Câu 47: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0) và B(0 ; (5).
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Câu 48: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)

A. x + y ( 1 = 0
B. x ( 2  = 0
C. 2x ( 7y + 9 = 0
D. x + 2 = 0

Câu 49. Cho tam giác 
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Câu 50: Cho đường thẳng(d): 
[image: image779.wmf]210

xy

-+=

. Nếu đường thẳng 
[image: image780.wmf](

)

D

 đi qua 
[image: image781.wmf](

)

1;1

M

-

 và song song với (d) thì 
[image: image782.wmf](

)

D

có phương trình :

A. 
[image: image783.wmf]230

xy

--=

. 
B. 
[image: image784.wmf]250

xy

-+=

.
C. 
[image: image785.wmf]230

xy

-+=

.

D. 
[image: image786.wmf]210

xy

++=

 

Câu 51: Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua  điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng ( : [image: image787.wmf]3410
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Câu 52: Viết phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua  điểm A((1 ; 2) và song song với đường thẳng ( : [image: image792.wmf]513310
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C. Không có đường thẳng (D).
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Câu 53: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm M(1 ; 1) và song song với đường thẳng có phương trình 
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Câu 54. Cho ba điểm 
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. Phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 55. Phương trình tham số của đường thẳng 
[image: image811.wmf]D

 đi qua 
[image: image812.wmf](1;2)

A

-

 và song song với đường thẳng 
[image: image813.wmf]13

:

14

xt

d

yt

=+

ì

í

=-

î

 là:

A. 
[image: image814.wmf]13

.

24

xt

yt

=+

ì

í

=--

î



  B. 
[image: image815.wmf]13

.

24

xt

yt

=-

ì

í

=--

î


C. 
[image: image816.wmf]13

.

24

xt

yt

=+

ì

í

=-+

î



D. 
[image: image817.wmf]13

.

24

xt

yt

=+

ì

í

=-

î


Câu 56: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm O(0 ; 0) và song song với đường thẳng có phương trình 6x ( 4y + 1 = 0.

A. 4x + 6y  = 0
B. 3x ( y ( 1 = 0
C. 3x ( 2y = 0
D. 6x ( 4y ( 1  = 0

Câu 57: Cho đường thẳng (d): 
[image: image818.wmf]4350

xy

-+=

. Nếu đường thẳng 
[image: image819.wmf](

)

D

 đi qua góc tọa độ và vuông góc với (d) thì 
[image: image820.wmf](

)

D

có phương trình :

A. 
[image: image821.wmf]430

xy

+=

. 
B. 
[image: image822.wmf]340

xy

-=

.             C. 
[image: image823.wmf]340

xy

+=

.

D. 
[image: image824.wmf]430

xy

-=

 

Câu 58: Viết phương trình tham số của đường thẳng  (D) đi qua  điểm A((1 ; 2) và vuông góc  với đường thẳng ( : [image: image825.wmf]240
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Câu 59: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm 
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Câu 60.  Cho đường thẳng(d): 3x + 4y + 1 = 0. Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với (d) và đi qua A(–1; 2). 
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Câu 61: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm M(
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Câu 62: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  điểm I((1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x ( y + 4 = 0.

A. (x +2y ( 5 = 0
B. x +2y ( 3 = 0
C. x + 2y = 0
D. x (2y + 5 = 0

Câu 63: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(-1;2 ) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x – y + 7 = 0 là:

A. x + 2y – 3 = 0.
B. x – 2y + 5 = 0.
C. x + 2y + 3 = 0.   D. –x + 2y +3 = 0.
Câu 64: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM.

A. 2x + y (3 = 0
B. x + 2y (3 = 0
C. x + y (2 = 0
D. x (y = 0

Câu 64: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến CM.

A. 3x + 7y (26 = 0
B. 2x + 3y (14 = 0
C. 6x ( 5y (1 = 0
D. 5x ( 7y (6 = 0

Câu 66: Cho (ABC có A(1 ; 1), B(0 ; (2), C(4 ; 2). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến BM.

A. 3x + y (2 = 0
B. (7x +5y + 10 = 0
C. 7x +7 y + 14 = 0
D. 5x ( 3y +1 = 0

Câu 67: Cho tam giác ABC có 
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Câu 68. Cho tam giác 
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. Phương trình tham số của đường trung bình 
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Câu 69: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao AH.

A. 3x + 7y + 1 = 0
B. 7x + 3y +13 = 0
C. (3x + 7y + 13 = 0
D. 7x + 3y (11 = 0

Câu 70: Cho ba điểm 
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Câu 71: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao BH.

A. 3x + 5y ( 37 = 0
B. 3x ( 5y (13 = 0 .
C. 5x ( 3y ( 5 = 0
D. 3x + 5y ( 20 = 0

Câu 72: Cho (ABC có A(2 ; (1), B(4 ; 5), C((3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao CH.

A. x + 3y (3 = 0 .
B. 2x + 6y ( 5 = 0
C. 3x ( y + 11 = 0
D. x + y ( 1 = 0

Câu 73: Cho tam giác ABC có 
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A. Đường cao vẽ từ A.



B. Đường cao vẽ từ B.

C. Đường trung tuyến vẽ từ A.


D. Đường Phân giác góc 
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Câu 74: Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Phương  trình các cạnh và đường cao của tam giác là: 
[image: image873.wmf]:740;:240;:20
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Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là:
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Câu 75: Cho hai điểm 
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Câu 76: Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + y = 0
B. x ( y = 1
C. x + y  = 1
D. x ( y = 0

Câu 77: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + 3y + 1 = 0
B. 3x + y + 1 = 0
C. 3x ( y + 4 = 0
D. x + y ( 1 = 0

Câu 78: Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x ( y = 1
B. x ( y = 0
C. x + y = 0
D. x + y  = 1

Câu 79: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + y (2 = 0
B. y ( 4 = 0
C. y + 4 = 0
D. x (2 = 0

Câu 80: Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. y (1 = 0
B. x ( 4y = 0
C. x (1 = 0
D. y + 1 = 0

Câu 81: Cho đường thẳng 
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và điểm 
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Câu 82: Cho
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 . Điểm nào sau đây không thuộc 
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Câu 83: Đường thẳng  12x ( 7y + 5 = 0  không đi qua điểm nào sau đây ?

A. ((1 ; (1)
B. (1 ; 1)
C. 
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Câu 84: Cho đường thẳng (  : 
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. Điểm nào sau đây nằm trên (?

A. (12 ; 0)
B. (7 ; 5)
C. (20 ; 9)
D. ((13 ; 33).

Câu 85: Đường thẳng  51x ( 30y + 11 = 0  đi qua điểm nào sau đây ?
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Câu 86. Điểm 
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Câu 87: Cho đường thẳng (: 
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. Điểm nào sau đây không nằm trên (?
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2. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Câu 88: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (: 5x + 2y ( 10 = 0 và trục hoành Ox.

A. (0 ; 2).
B. (0 ; 5)
C. (2 ; 0)
D. ((2 ; 0)

Câu 89: Giao điểm  M của 
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 D. Một đáp số khác
Câu 90: Hai đường thẳng 
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Câu 91: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (2 ; 5)
B. (10 ; 25)
C. (5 ; 3)
D. ((1 ; 7)

Câu 92: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B((1 ; 4), C(2 ; 2), D((3 ; 2). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD

A. (1 ; 2)
B. (5 ; (5).
C. (3 ; (2)
D. (0 ; (1)

Câu 93: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (5 ; 1)
B. (1 ; 7)
C. ((3 ; 2)
D. (1 ; (3)

Câu 94: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (6 ; 5)
B. (0 ; 0)
C. ((5 ; 4)
D. (2 ; 5)

Câu 95: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng  (: 7x ( 3y + 16 = 0 và đường thẳng d : x + 10 = 0.

A. (10 ; (18).
B. (10 ; 18)
C. ((10 ; 18)
D. ((10 ; (18)

Câu 96: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau đây :
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A. (1 ; 7)
B. (1 ; (3)
C. (3 ; 1)
D. ((3 ; (3)

Câu 97: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (: 15x ( 2y ( 10 = 0 và trục tung Oy.

A. ((5 ; 0).
B. (0 ; 5)
C. (0 ; (5)
D. (
[image: image930.wmf]2
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Câu 98: Phương trình nào sau đây biểu diển đường thẳng không song song với đường thẳng 
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Câu 99: Cho hai đường thẳng 
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 cắt nhau khi và chỉ khi:
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Câu 100: Cho hai đường thẳng 
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     D. Một đáp số khác
[image: image945.wmf].


Câu 101: Cho 4 điểm A((3 ; 1), B((9 ; (3), C((6 ; 0), D((2 ; 4). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD

A. ((6 ; (1)
B. ((9 ; 3)
C. ((9 ; (3)
D. (0 ; 4).

Câu 102: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 4x ( 3y ( 26 = 0 và đường thẳng

 d : 3x + 4y ( 7 = 0.

A. (5 ; 2)           B. Không có giao điểm.               C. (2 ; (6)
D. (5 ; (2)

Câu 103: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Song song nhau.
D. Vuông góc nhau.

Câu 104: Cho hai đường thẳng (1: 11x ( 12y + 1 = 0  và (2: 12x + 11y + 9 = 0. Khi đó hai đường thẳng này :

A. Vuông góc nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Trùng nhau.
D. Song song với nhau

Câu 105: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Vuông góc nhau.

C. Trùng nhau.
D. Song song nhau.

Câu 106: Cho hai đường thẳng (1: 
[image: image950.wmf]1
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    và   (2 : 3x + 4y ( 10 = 0. Khi đó hai đường thẳng này :

A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Vuông góc nhau.

C. Song song với nhau.
D. Trùng nhau.

Câu 107: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :



(1 : x ( 2y + 1 = 0    và   (2 : (3x + 6y ( 10 = 0.

A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau.

Câu 108: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Trùng nhau.

C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 109: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng:
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A. Song song nhau.
B. Trùng nhau.

C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Câu 110: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
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    và   (2 : 6x (2y ( 8 = 0.

A. Cắt nhau.
B. Vuông góc nhau.
C. Trùng nhau.
D. Song song.

Câu 111: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.

Câu 112: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Trùng nhau.
D. Vuông góc nhau.

Câu 113: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau.
C. Song song.
D. Vuông góc.

Câu 114: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Trùng nhau.
B. Vuông góc nhau.

C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Song song nhau.

Câu 115: Hai đường thẳng (1: 
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là :

A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Song song với nhau.

C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.

Câu 116: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Vuông góc nhau.
B. Song song nhau.

C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Trùng nhau.

Câu 117: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng 

(1: 
[image: image968.wmf]1(12)

22

xt

yt

ì

=+-

ï

í

=+

ï

î

 và (2 : 
[image: image969.wmf]2(22)'

12'

xt

yt

ì

=+-

ï

í

=+

ï

î


A. Vuông góc.
B. Song song.
C. Cắt nhau
D. Trùng nhau.

Câu 118: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
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A. Song song nhau.
B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Vuông góc nhau.
D. Trùng nhau.

Câu 119: Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau đây :
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A. Song song.
B. Trùng nhau.
C. Vuông góc nhau.
D. Cắt nhau.

Câu 120: Cho 4 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 0), C(1 ; (3), D(7 ; (7). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.

A. Trùng nhau.
B. Song song.

C. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
D. Vuông góc nhau.

Câu 121: Cho 4 điểm A(0 ; 2), B((1 ; 1), C(3 ; 5), D((3 ; (1). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.

A. Song song.
B. Vuông góc nhau.
C. Cắt nhau.
D. Trùng nhau.

Câu 122: Cho 4 điểm A(0 ; (2), B((1 ; 0), C(0 ; (4), D((2 ; 0). Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng AB và CD

A. (1 ; (4)               B. 
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                  C. ((2 ; 2)
          D. Không có giao điểm

Câu 123: Cho 4 điểm A(4 ; (3), B(5 ; 1), C(2 ; 3), D((2 ;  2). Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AB và CD.

A. Trùng nhau.
B. Cắt nhau.
C. Song song.  D. Vuông góc nhau.

Câu 124: Cho hai đường thẳng 
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song song nhau khi và chỉ khi:

A.
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Câu 125: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?
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A. m = 2.
B. Mọi m
C. Không có m
D. m = [image: image982.wmf]1

±


Câu 126: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
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D. Không có m

Câu 127: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau ?
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A. Mọi m
B. m = 2.
C. Không có m
D. m = [image: image990.wmf]1

±


Câu 128: Định m để 2 đường thẳng sau đây vuông góc :(1 : 
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A. m = (
[image: image993.wmf]1
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B. m = 
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C. m = 
[image: image995.wmf]1
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D. m = (
[image: image996.wmf]9
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Câu 129: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = (1
B. Không có m
C. m = 1
D. m = 0

Câu 130: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = (3
B. m = 2
C. m = 2 hoặc m = (3
D. Không m nào

Câu 131: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song ?
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A. m = 2
B. m = 1 hoặc m = 2
C. m = 1 hoặc m = 0
D. m = 1

Câu 132: Định m để (1 : 
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 song song nhau 

A. m = (1
B. m = 1
C. m = 1 và m = (1
D. Không có m .

Câu 133: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây cắt nhau?




(1 : 
[image: image1005.wmf]23100

xmy

-+=

 và (2 :
[image: image1006.wmf]410

mxy

++=


A. 1 < m < 10.
B. m  = 1
C. Không có m
D. Mọi m

Câu 134: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây trùng nhau ?




(1 : 
[image: image1007.wmf]230

xym

-+=

 và (2 :
[image: image1008.wmf]22

1

xt

ymt

=+

ì

í

=+

î


A. Không có m
B. m = (3
C. m = 
[image: image1009.wmf]4
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D. m  = 
[image: image1010.wmf]1


Câu 135: Với giá trị nào của m thì 2 đường thẳng sau đây vuông góc ?
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A. m = 0.
B. Không m nào
C. m = 2
D. 
[image: image1013.wmf]3

8

m

=


Câu 136: Tìm tất cả giá trị m để hai đường thẳng sau đây song song.
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A. Không m nào.
B. m = (2
C. m = 1 hoặc m = (2
D. m = 1

Câu 137: Phương trình đường thẳng đi qua điểm 
[image: image1016.wmf](
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và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB là:
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  D. Một phương trình khác.

Câu 138: Viết Phương trình đường thẳng đi qua điểm 
[image: image1020.wmf](
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và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
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      D. Một phương trình khác.

Câu 139: Phần đường thẳng (:
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 nằm trong góc xOy có độ dài bằng bao nhiêu ?

A. 7
        B. 
[image: image1025.wmf]5


             C. 12
                                   D. 5

Câu 140: Đường thẳng (: 5x + 3y = 15  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

A. 3
B. 15
C. 7,5
D. 5

Câu 141: Cho điểm M( 1 ; 2) và đường thẳng d: 2x + y – 5 = 0 .Toạ độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là :
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Câu 142. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M (1; 4) qua đ. thẳng d: x – 2y + 2 = 0 

A. M'(0; 3) 
B. M'(2; 2) 
C. M'(4; 4) 
D. M' (3; 0) 

3. KHOẢNG CÁCH

Câu 143: Cho
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 Tìm điểm 
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D.Một đáp số khác
Câu 144: Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng ( : 
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Câu 145: Khoảng cách từ điểm M(5 ; (1) đến đường thẳng  ( : 
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Câu 146: Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng ( : 
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Câu 147: Khoảng cách từ điểm M(-1;1) đến đường thẳng 3x – 4y – 3 = 0 bằng bao nhiêu?
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Câu 148: Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng ( : 
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A. 4,8
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Câu 149: Khoảng cách từ điểm M(2 ; 0) đến đường thẳng  ( :   
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B. 
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D. 
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Câu 150: Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến đường thẳng   ( : 
[image: image1059.wmf]23
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A. 
[image: image1060.wmf]5


B. 
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C. 
[image: image1062.wmf]10


D. 
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Câu 151: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image1064.wmf]730
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và (2 : 
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A. 
[image: image1066.wmf]9
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B. 9
C. 
[image: image1067.wmf]32
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.
D. 15
Câu 152: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1068.wmf]340
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 và (2 : 
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A. 1,01
B. 
[image: image1070.wmf]101

.
C. 10,1
D. 101

Câu 153: Cho 3 điểm A(0 ; 1), B(12 ; 5), C((3 ; 5). Đường thẳng nào sau đây cách đều 3 điểm A, B, C ?

A. 
[image: image1071.wmf]510
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B. 
[image: image1072.wmf]100
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C. 
[image: image1073.wmf]0
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D. 
[image: image1074.wmf]340
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Câu 154: Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục Ox và cách đều 2 đường thẳng 

(1: 
[image: image1075.wmf]3260
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 và (2 : 
[image: image1076.wmf]3230
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A. (0 ; 
[image: image1077.wmf]2

)
B. (0,5 ; 0)
C. (1 ; 0)
D. (
[image: image1078.wmf]2

 ; 0).

Câu 155: Cho đường thẳng (: 
[image: image1079.wmf]2111100
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. Trong các điểm M(21 ; (3), N(0 ; 4),
 P(-19 ; 5), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng ( nhất ?

A. N
B. M
C. P
D. Q.
Câu 156: Tính diện tích (ABC biết A(2 ; (1), B(1 ; 2), C(2 ; (4) :

A. 
[image: image1080.wmf]3

.
B. 
[image: image1081.wmf]3
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C. 3
D. 
[image: image1082.wmf]3
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Câu 157: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1), B(0 ; 3), tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho khoảng cách từ M tới đường thẳng AB bằng 1.

A. (1 ; 0) và (3,5 ; 0)
B. (
[image: image1083.wmf]13

 ; 0).
C. (4 ; 0)
D. (2 ; 0)

Câu 158: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 0), B(0 ; (4), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích (MAB bằng 6.

A. (0 ; 1)
B. (0 ; 0) và (0 ;(8).
C. (1 ; 0)
D. (0 ; 8)

Câu 159: Cho đường thẳng ( : 
[image: image1084.wmf]710150
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. Trong các điểm M(1 ; (3), N(0 ; 4), 
P(8 ; 0), Q(1 ; 5) điểm nào cách xa đường thẳng ( nhất ?

A. M
B. P
C. Q
D. N

Câu 160: Khoảng cách từ điểm M(0 ; 1) đến đường thẳng  ( : 
[image: image1085.wmf]51210
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A. 
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B. 
[image: image1087.wmf]13
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D. 
[image: image1088.wmf]13


Câu 161: Cho 2 điểm A(2 ; 3), B(1 ; 4). Đường thẳng nào sau đây cách đều 2 điểm A, B ?

A. 
[image: image1089.wmf]10
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B. 
[image: image1090.wmf]20
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C. 
[image: image1091.wmf]22100
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D. 
[image: image1092.wmf]1000
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Câu 162: Cho (ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng :

A. 3
B. 
[image: image1093.wmf]1
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C. 
[image: image1094.wmf]1
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D. 
[image: image1095.wmf]3
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Câu 163: Tính diện tích (ABC biết  A(3 ; 2), B(0 ; 1), C(1 ; 5) :

A. 
[image: image1096.wmf]11
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B. 
[image: image1097.wmf]17

.
C. 11
D. 
[image: image1098.wmf]11
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Câu 164: Cho đường thẳng đi qua 2 điểm A(1 ; 2), B(4 ; 6), tìm tọa độ điểm M thuộc Oy sao cho diện tích (MAB bằng 1.

A. (0 ; 1)
B. (0 ; 0) và (0 ; 
[image: image1099.wmf]4
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)
C. (0 ; 2).
D. (1 ; 0)

Câu 165: Tính diện tích (ABC biết A(3 ; (4), B(1 ; 5), C(3 ; 1) :

A. 10
B. 5.
C. 
[image: image1100.wmf]26


D. 
[image: image1101.wmf]25


4. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Câu 166: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image1102.wmf]220
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 167: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng  (1 : 
[image: image1108.wmf]23100
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và (2 : 
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A. 
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B. 
[image: image1111.wmf]6
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C. 
[image: image1112.wmf]13


D. 
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Câu 168: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1114.wmf]22350
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[image: image1115.wmf]60

y

-=


A. 600
B. 1250.
C. 1450
D. 300
Câu 169: Tìm góc giữa hai đường thẳng (1 : 
[image: image1116.wmf]30
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 và ø (2 : 
[image: image1117.wmf]100
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A. 450
B. 1250.
C. 300
D. 600
Câu 170: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1118.wmf]12
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A. 600
B. 00
C. 900
D. 450.

Câu 171: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1120.wmf]270
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A. 
[image: image1122.wmf]3
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B. 
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C. 
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5


D. 
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Câu 172: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1126.wmf]10510
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A. 
[image: image1128.wmf]3
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[image: image1129.wmf]10
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C. 
[image: image1130.wmf]310
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            D. 
[image: image1131.wmf]3
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Câu 173: Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1132.wmf]65150
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và (2 : 
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A. 900
B. 600
C. 00
D. 450.

Câu 174: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
[image: image1134.wmf]3410
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A. 
[image: image1136.wmf]56
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               B. 
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                C. 
[image: image1138.wmf]6
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D. 
[image: image1139.wmf]33
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Câu 175: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi đường thẳng 

( : 
[image: image1140.wmf]0
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 và trục hoành Ox.

A. 
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Câu 176: Cặp đường thẳng nào dưới đây là phân giác của các góc hợp bởi 2 đường thẳng

 

(1 : 
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 và (2 : 
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Câu 178: Cho đường thẳng d : 
[image: image1159.wmf]3450
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 và 2 điểm A(1 ; 3), B(2 ; m). Định m để A và B nằm cùng phía đối với d.

A. m < 0
B. 
[image: image1160.wmf]1
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D. 
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5. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Câu 179: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?

A. 
[image: image1162.wmf]22
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Câu 180: Phương trình nào sau đây không phải  là phương trình đường tròn ?

A. 
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Câu 181: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2 + y2 - 2x - 8y + 20 =  0
B. 4x2 + y2 - 10x - 6y -2  = 0

C. x2 + y2 - 4x +6y - 12 = 0
D. x2 + 2y2 - 4x - 8y + 1 = 0

. Câu 182:Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là :


A. I(1 ; –2) , R = 3 

B. I(–1 ; 2) , R = 9 


C. I(–1 ; 2) , R = 3 

D. Một kết quả khác.

Câu 183: Đường tròn  
[image: image1170.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image1171.wmf]5
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B. 
[image: image1172.wmf]5


C. 
[image: image1173.wmf]25
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D. 
[image: image1174.wmf]25
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Câu 184: Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn có tâm I(1 ; –2).



A.   
[image: image1175.wmf]22
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C.   
[image: image1177.wmf]22
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D.   Câu  B và C đúng

Câu 185: Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm 

I (-3;4) và bán kính R=2 ?

A. (x+3)2+(y-4)2 -4 =0                            B. (x-3)2+(y-4)2 =4                   

C. (x+3)2+(y+4)2 =4                                D.(x+3)2+(y-4)2 =2                    

 Câu 4: Đường tròn x2 + y2 + 2x + 4y – 20 = 0 có tâm I, bán kính R:


A. I (1;2), R = 
[image: image1178.wmf]15

  
B. I (1;2), R = 5 


C. I(–1;–2), R = 5

D. I( –1;–2), R = 5


 Câu 155: Đường tròn  
[image: image1179.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 6
B. 2.
C. 36
D. 
[image: image1180.wmf]6


Câu 184: Đường tròn  
[image: image1181.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image1182.wmf]5


B. 25
C. 
[image: image1183.wmf]5
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D. 
[image: image1184.wmf]25
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Câu 185: Trong số các đường tròn có phương trình dưới đây , đường tròn nào đi qua gốc tọa độ O (0;0) ?

A. x2 + y2  = 1                                           B.     (x-3)2+(y-4)2 =25

C. x2 + y2 -4x - 4y + 8 = 0                         D. x2 + y2 – x – y +2  = 0                                                     

Câu 186: Đường tròn  
[image: image1185.wmf]22
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 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?

A. (0 ; 
[image: image1186.wmf]3
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B. (
[image: image1187.wmf]2
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C. ([image: image1188.wmf]2

 ; [image: image1189.wmf]3

)
D. (
[image: image1190.wmf]1
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Câu 187: Đường tròn  
[image: image1191.wmf]22
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 có tâm là điểm nào trong các điểm sau đây ?

A. ((2 ; 1)
B. (8 ; ( 4).
C. (( 8 ; 4)
D. (2 ; (1)
Câu 188: Đường tròn  nào dưới đây đi qua điểm A(4 ; (2)

A. 
[image: image1192.wmf]22
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D. 
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Câu 189 :Đường tròn có phương trình  
[image: image1196.wmf]22

20

+-+=

xyxy

   đi qua : 


A.   Gốc tọa độ.
B.   Qua (1; 0)
C.   Qua (–1; 2)
D. Tất cả đều đúng

Câu 190 :Phương trình (C) 
[image: image1197.wmf](
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 là phương trình đường tròn qua gốc tọa độ O(0 ; 0) nếu :


A.   m = 0.
B.   m = 
[image: image1198.wmf]2
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 .
C.   m = –1. 
D.   m = 1.

Câu 191: Đường tròn  nào dưới đây đi qua 2 điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ?

A. 
[image: image1199.wmf]22
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B. 
[image: image1200.wmf]22

3160

xyx

+--=


C. 
[image: image1201.wmf]22

0

xyxy

+-+=


D. 
[image: image1202.wmf]22
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Câu 192: Đường tròn  
[image: image1203.wmf]22
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 đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây ?

A. (2 ; 1)
B. (3 ; (2)
C. ((1 ; 3)
D. (4 ; (1)

Câu 193: Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1;1) , B(7;5) là : 

A. (x-3)2+(y-4)2 =13                    B. (x-4)2+(y-3)2 =13

C.  x2 + y2 -8x-6y+3 = 0               D.  x2 + y2 -4x-3y+15 = 0
Câu 194: Đường tròn  
[image: image1204.wmf]22
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 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?

A. x + y = 0
B. 3x + 4y ( 1 = 0
C. 3x ( 4y + 5  = 0
D. x + y ( 1 = 0
Câu 195: Đường tròn  
[image: image1205.wmf]22
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 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?

A. x  ( 2  = 0
B. x + y ( 3  = 0
C. x + 2 = 0
D. Trục hoành.

Câu 196: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Ox ?

A. 
[image: image1206.wmf]22
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C. 
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D. 
[image: image1209.wmf]22
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Câu 197: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?

A. 
[image: image1210.wmf]22
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C. 
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20

xyx

+-=

.
D. 
[image: image1213.wmf]22
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Câu 198: Đường tròn nào sau đây tiếp xúc với trục Oy ?

A. 
[image: image1214.wmf]22
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Câu 199: Một đường tròn có tâm I( 3 ; (2) tiếp xúc với đường thẳng ( : 
[image: image1218.wmf]510
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. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ?

A. 6
B. 
[image: image1219.wmf]26


C. 
[image: image1220.wmf]14
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D. 
[image: image1221.wmf]7
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Câu 200: Một đường tròn có tâm là điểm (0 ; 0) và tiếp xúc với đường thẳng ( : 
[image: image1222.wmf]420
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. Hỏi bán kính đường tròn đó bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image1223.wmf]2


B. 1
C. 4

`
D. 
[image: image1224.wmf]42


Câu 201: Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng ( : 
[image: image1225.wmf]340
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. Hỏi bán kính đường tròn bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image1226.wmf]3
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B. 1
C. 3
D. 15
Câu 202: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
[image: image1227.wmf]430
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 tiếp xúc với đường tròn (C) :
[image: image1228.wmf]22
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.

A. m = (3
B. m =  3 và m = (3

C. m = 3
D. m = 15 và m = (15.

Câu 203: Đường tròn  
[image: image1229.wmf]22
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 không tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây?

A. y ( 2 = 0
B. x  ( 6  = 0
C. Trục tung
D. 3 + y = 0

Câu 204: Cho đường tròn (C) : x2 + y2 -4x-4y-8 = 0 và đường thẳng 

d :x-y-1=0 . Một tiếp tuyến của (C) song song với d có phương trình là :

A.x – y + 6 = 0                                             B.x - y+ 3-[image: image1231.png]


= 0                                    

     C. x – y + 4[image: image1233.png]


= 0                                        D. x – y -3+3[image: image1235.png]


  =0

Câu 205: Cho đường tròn (C) : x2 + y2 -2 = 0 và đường thẳng d : x-y +2 =0.

Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) và song song với d có phương trình là : 

A. x-y+4=0            B. x-y-2=0             C.x-y-1=0                          D.x-y+1=0

Câu  206:Tiếp tuyến với đường tròn ( C): x2 + y2  = 2 tại điểm M(1;1) có phương trình là :

A. x+y-2=0              B. x+y+1=0         C.2x+y-3=0                          D. x - y  =0

Câu  207:Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A(5;6) đồng thời tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình : (x-1)2+(y-2)2 =1

  A.0                         B. 1                    C.2                                          D.3  

Câu 208: Đường tròn  nào dưới đây đi qua 3 điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)?

A. 
[image: image1236.wmf]22
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B. 
[image: image1237.wmf]22
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C. 
[image: image1238.wmf]22
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D. 
[image: image1239.wmf]22
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Câu 209: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm O(0 ; 0), A(a ; 0), B(0 ; b).

A. 
[image: image1240.wmf]22
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B. 
[image: image1241.wmf]22
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C. 
[image: image1242.wmf]22
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D. 
[image: image1243.wmf]22
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Câu 210: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 2), B(2 ; 2), C(1 ; 
[image: image1244.wmf]12
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image1247.wmf]22
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D. 
[image: image1248.wmf]22
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Câu 211: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A((1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3).

A. 
[image: image1249.wmf]22
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B. 
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C. 
[image: image1251.wmf]22
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D. 
[image: image1252.wmf]22
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Câu 212: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(2 ; 4), C(4 ; 0).

A. (0 ; 0).
B. (1 ; 0)
C. (3 ; 2)
D. (1 ; 1)

Câu 213: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 5), B(3 ; 4), C((4 ; 3).

A. ((6 ; (2)
B. ((1 ; (1)
C. (3 ; 1)
D. (0 ; 0)

Câu 214: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0).

A. 5
B. 3
C. 
[image: image1253.wmf]10
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D. 
[image: image1254.wmf]5
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Câu 215: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(11 ; 8), B(13 ; 8), C(14 ; 7).

A. 2.
B. 1
C. 
[image: image1255.wmf]5


D. 
[image: image1256.wmf]2


Câu 216: Tìm bán kính đường tròn đi qua 3 điểm A(0 ; 0), B(0 ; 6), C(8 ; 0).

A. 6.
B. 5
C. 10
D. 
[image: image1257.wmf]5


Câu 217: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1258.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image1259.wmf]22
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A. (
[image: image1260.wmf]2

;
[image: image1261.wmf]2

) và (
[image: image1262.wmf]2

;
[image: image1263.wmf]2
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)
B. (0 ; 2) và (0 ; (2).

C. (2 ; 0) và (0 ; 2).
D. (2 ; 0) và ((2 ; 0).

Câu 218: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1264.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image1265.wmf]22
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A. (1 ; 2) và (
[image: image1266.wmf]2

 ; 
[image: image1267.wmf]3

).
B. (1 ; 2).

C. (1 ; 2) và (
[image: image1268.wmf]3

 ; 
[image: image1269.wmf]2

).
D. (1; 2) và (2 ; 1)

Câu 219: Đường tròn (C) : 
[image: image1270.wmf]22
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 không cắt đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây ?

A. Đường thẳng đi qua điểm (2 ; 6) và điểm (45 ; 50).

B. Đường thẳng có phương trình  y – 4 = 0.

C. Đường thẳng đi qua điểm (3 ; (2) và điểm (19 ; 33).

D. Đường thẳng có phương trình  x ( 8 = 0.

Câu 230: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1271.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image1272.wmf]22
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A. Cắt nhau.
B. Không cắt nhau.
C. Tiếp xúc ngoài.
D. Tiếp xúc trong.

Câu 231: Tâm đường tròn  
[image: image1273.wmf]22
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 cách trục Oy bao nhiêu ?

A. ( 5
B. 0
C. 10.
D. 5

Câu 232: Tìm tọa độ tâm đường tròn đi qua 3 điểm A(1 ; 2), B((2 ; 3), C(4 ; 1).

A. (0 ; (1)                                                                          B. (0 ; 0)

C. Không có đường tròn đi qua 3 điểm đã cho.               D. (3 ; 0,5)

Câu 233: Đường tròn  
[image: image1274.wmf]222
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cắt đường thẳng x + y ( a ( b = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ?

A. 2R
B. 
[image: image1275.wmf]2
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C. 
[image: image1276.wmf]2
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D. R
Câu 234: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image1277.wmf]230
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 và đường tròn (C) : 
[image: image1278.wmf]22
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A. ( 3 ; 3) và  ((1 ; 1).
B. ((1 ; 1) và (3 ; (3)
C. ( 3 ; 3) và (1 ; 1) D. ( 2 ; 1) và  (2 ; (1)

Câu 235: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1279.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image1280.wmf]22
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A. Tiếp xúc trong.
B. Không cắt nhau.
C. Cắt nhau.
D. Tiếp xúc ngoài.

Câu 236: Đường tròn  
[image: image1281.wmf]22
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 có bán kính bằng bao nhiêu ?

A. 10
B. 25
C. 5
D. 
[image: image1282.wmf]10

.

Câu 238: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image1283.wmf]70
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 và đường tròn (C) : 
[image: image1284.wmf]22
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A. ( 3 ; 4) và  ((4 ; 3).
B. (4 ; 3)
C. ( 3 ; 4)
D. ( 3 ; 4) và  (4 ; 3)

Câu 239: Đường tròn 
[image: image1285.wmf]22
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 cắt đường thẳng x ( y + 2  = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu ?

A. 5
B. 
[image: image1286.wmf]223


C. 10
D. 
[image: image1287.wmf]52


Câu 240: Đường tròn  
[image: image1288.wmf]22
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 cắt đường thẳng x + y ( 2  = 0 theo một dây cung có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 10
B. 8
C. 6
D. 
[image: image1289.wmf]32


Câu 241: Tìm giao điểm 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1290.wmf]22
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 và (C2) : 
[image: image1291.wmf]22
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A. (2 ; 0) và (0 ; 2).
B. (
[image: image1292.wmf]2

; 1) và (1 ; 
[image: image1293.wmf]2
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).

C. (1 ; (1) và (1 ; 1).
D. ((1; 0) và (0 ;
[image: image1294.wmf]1
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Câu 242: Đường tròn  
[image: image1295.wmf]22
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 tiếp xúc đường thẳng nào trong các đường thẳng dưới đây ?

A. Trục tung
B. 4x + 2y ( 1 = 0
C. Trục hoành
D. 2x + y ( 4 = 0

Câu 243: Cho đường tròn  
[image: image1296.wmf]22
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. Tìm khoảng cách từ tâm đường tròn tới trục Ox.
A. 5
B. 7.
C. 3, 5
D. 2, 5

Câu 244: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng ( : 
[image: image1297.wmf]yx
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 và đường tròn (C) : 
[image: image1298.wmf]22
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.

A. ( 0 ; 0)
B. ( 0 ; 0) và  (1 ; 1).
C. ( 2 ; 0)
D. (1 ; 1)

Câu 245: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng ( : 
[image: image1299.wmf]3430
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 tiếp xúc với đường tròn (C) : 
[image: image1300.wmf]22
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A. m = 0 và m = 1.
B. m =  4 và m = (6
C. m = 2
D. m = 6

Câu 246: Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) : 
[image: image1301.wmf]22

2210

xyxy

+--+=

 và đường thẳng 

( : 
[image: image1302.wmf]1

22

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


A. ( 1 ; 2) và  (2 ; 1).
B. ( 1 ; 2) và  
[image: image1303.wmf]12
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C. (2 ; 5).
D. ( 1 ; 0) và  (0 ; 1).

Câu 247: Xác định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn (C1) : 
[image: image1304.wmf]22
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 và 

(C2) : 
[image: image1305.wmf]22
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A. Không cắt nhau.
B. Cắt nhau.
C. Tiếp xúc ngoài.
D. Tiếp xúc trong.

6.ELIP
Câu 248: Phương trình của Elip có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là:

A. 
[image: image1306.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image1309.wmf]22
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Câu 249: Đường Elip 
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 có 1 tiêu điểm là :

A. (0 ; 3)
B. 
[image: image1311.wmf](0;3)


C. (
[image: image1312.wmf]3
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 ; 0)
D. (3 ; 0)

Câu 250: Đường Elip 
[image: image1313.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :

A. 18
B. 6
C. 9
D. 3

Câu 251: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10

A. 
[image: image1314.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 252: Đường Elip 
[image: image1318.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :

A. 3
B. 6
C. 
[image: image1319.wmf]9
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D. 
[image: image1320.wmf]6
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Câu 253: Đường Elip 
[image: image1321.wmf]22
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 có tiêu cự bằng :

A. 2
B. 4
C. 9
D. 1
Câu 254: Tìm phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (2; 1) và có tiêu cự bằng 
[image: image1322.wmf]23
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B. 
[image: image1324.wmf]22
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C. 
[image: image1325.wmf]22
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D. 
[image: image1326.wmf]22
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Câu 155: Tìm phương trình chính tắc của Elip  có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 
[image: image1327.wmf]43


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image1331.wmf]22
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Câu 256 : Cho elip (E) có hai tiêu điểm  F1 , F2  và có độ dài trục lớn là 2a . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng ?

A. 2a= F1F2                                       B. 2a> F1F2  

C.2a<F1F2                                         D. 4a= F1F2

Câu 257: Elip (E) :  
[image: image1332.wmf]22
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  có tiêu cự :


A. F1F2 = 8
B. F1F2 = 16
C. F1F2 = 4
D. F1F2 = 34

 Câu 258: Cho Elip (E): 
[image: image1333.wmf]22
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 , Mệnh đề nào sau đây sai:


A. Các tiêu điểm (E) là    
[image: image1334.wmf](
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B. Độ dài các trục (E) là: 2a = 8 ; 2b = 6.


C. Tâm sai (E) là: e = 
[image: image1336.wmf]3
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D. Độ dài các trục (E) là: 2a = 4 ; 2b = 3.

Câu 259: Cho (E): x2 + 4y2 = 1. Tìm khẳng định đúng:


A. Độ dài trục lớn bằng 1.
B. Độ dài trục nhỏ bằng 4.


C. Tiêu điểm F1 (0; 
[image: image1337.wmf]3
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D. Tiêu cự F1F2 =  
[image: image1338.wmf]3


Phần II. Tự luận:
1.  Chứng minh đẳng thức:
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2..  Chứng minh đẳng thức:

a) 
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3. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc x:  
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4.  Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image1363.wmf]tantantantan.tan.tan
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5. Cho (ABC với A(3; 2), B(1;1), C(5; 6). 

   a.  Viết pt tổng quát các cạnh của (ABC.

   b.  Viết pt tổng quát đường cao AH, đường trung tuyến AM, đường phân giác trong của góc A
6. Cho M(2; 1) và đường thẳng d: 14x – 4y + 29 = 0. 

a) Tìm toạ độ hình chiếu H của M trên d

b) Tìm toạ độ điểm đối xứng M’ của M qua đường thẳng d.
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